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THÔNG BÁO 

Học phí sinh viên phải đóng năm học 2020  -2021 

đối với sinh viên trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy  
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 

2015-2016 đến năm học 2020-2021;  

Căn cứ Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở 

giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-

2021;  

   Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-ĐHPY ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phú Yên về việc ban hành Quy chế học vụ trình độ đại học, 

cao đẳng (khối ngành I) hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

   Trường Đại học Phú Yên thông báo mức thu học phí năm học 2020-2021 đối 

với sinh viên trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau: 
 

  1. Đối với trình độ đại học 

  - Khối ngành Khoa học xã hội; kinh tế; nông; lâm; thủy sản. Số tiền: 261.000đ/01 tín chỉ; 

  - Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, 

khách sạn, du lịch. Số tiền: 312.000đ/01 tín chỉ; 
   

  2. Đối với trình độ cao đẳng 

  - Khối ngành Khoa học xã hội; kinh tế; nông; lâm; thủy sản. Số tiền: 261.000đ/01 tín chỉ; 

  - Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, 

khách sạn, du lịch. Số tiền: 312.000đ/01 tín chỉ; 
   

  Căn cứ mức thu học phí nêu trên, Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với 

Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện Quy trình thu, đóng học phí của sinh 

viên theo Quyết định số 292/QĐ-ĐHPY ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Yên về việc ban hành Quy trình thu, đóng học phí của Trường 

Đại học Phú Yên. 
   

  Nhận được Thông báo này, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                    
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; 

- Các đơn vị liên quan, sinh viên; 

- Công bố trên website Trường; 

- Lưu: VT, KHTC.  
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PHỤ LỤC THUYẾT MINH 

(Kèm theo Thông báo số  487/TB-ĐHPY ngày 24 tháng 9 năm 2020) 
 

I. Mức thu học phí 
1. Mức học phí đào tạo theo niên chế: 

                                                             Đơn vị: 1000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên 

Nhóm ngành 
Năm học 

2020 – 2021 

a) Khoa học xã hội; kinh tế; nông; lâm; thủy sản:   

- Trình độ đại học 882 

- Trình độ cao đẳng 702 

b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật; công nghệ; TDTT; nghệ thuật; 

khách sạn; du lịch: 
  

- Trình độ đại học 1.053 

- Trình độ cao đẳng    846 

2. Học phí đào tạo theo tín chỉ:  

Mức thu học phí của một tín chỉ được xác định căn cứ vào mức thu học phí nêu 

trên (niên chế) của khóa học theo nhóm ngành đào tạo và số tín chỉ của toàn khóa học 

theo công thức dưới đây: 

Học phí 01 tín chỉ = 
Tổng học phí toàn khóa 

Tổng số tín chỉ toàn khóa 

  Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng/năm 

x số năm học. Cụ thể như sau: 

2.1 Nhóm ngành: Khoa học xã hội; kinh tế; nông; lâm; thủy sản. 

2.1.1. Trình độ đại học: 

Tổng học phí toàn khóa học 4 năm (40 tháng) là: 882.000đ x 40  = 35.280.000đ 

Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 135 tín chỉ 

Mức thu học phí của 1 tín chỉ:  261.334đ 

 Lấy tròn 261.000đ 

2.1.2. Trình độ cao đẳng  

Tổng học phí toàn khóa học 3 năm (30 tháng) là: 702.000 đ x 30 = 21.060.000đ 

Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 110 tín chỉ 

Mức thu học phí của 1 tín chỉ:  191.454đ 

 Lấy tròn 191.000đ 

2.2 Nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, thể dục thể thao, nghệ 

thuật, khách sạn, du lịch. 

2.2.1. Trình độ đại học: 

Tổng học phí toàn khóa học 4 năm (40 tháng) là: 1.053.000đ x 40  = 42.120.000đ 

Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 135 tín chỉ 

Mức thu học phí của 1 tín chỉ:  312.000đ 

2.2.2. Trình độ cao đẳng  

Tổng học phí toàn khóa học 3 năm (30 tháng) là: 846.000 đ x 30 = 25.380.000đ 

Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 110 tín chỉ 

Mức thu học phí của 1 tín chỉ:  230.727đ 

 Lấy tròn 231.000đ 


